
   
HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA 

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÁNH HÒA 

GIẢI BÓNG ĐÁ MINI IT & B.IT CUP NĂM 2015 

KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG BẢNG 

 

(Cập nhật ngày 30/07/2015) 

   

 

Ngày Giờ Bảng Sân Mã trận  

 

Tỷ số 

 

 

Chủ nhật 

26/7 

2015 

16h00 LỄ KHAI MẠC  

16h20 BOSS 3 Trận 1                                        BOSS A -  BOSS B (Lượt đi) 1 - 2 

17h15 A 3 Trận 2      LQ Sao Kim + Bình Dương                -  SWEETSOFT 0 - 5 

17h15 A 2 Trận 3 LQ Thế Hệ Mới +Hoàng Ngọc -  LQ NTP 24/7 + Elite NT 3 - 0 

18h10 B 3 Trận 4                                    ĐỖ PHAN -  CenIT 4 - 4 

18h10 B 2 Trận 5 VINATECH -  LQ Nhân Phước + Thành Tín + Tín Hưng 4 - 4 

 

Thứ hai 

27/7 

 

17h00 B 3 Trận 6                                    ĐỖ PHAN     -  VINATECH 5 - 1 

17h00 B 2 Trận 7   LQ Nhân Phước +Thành Tín -   BizzOn 6 - 4 

18h00 A 3 Trận 8         LQ Sao Kim + Bình Dương                -  Thế Hệ Mới +Hoàng Ngọc 1-12 

18h00 A 2 Trận 9           LQ NTP 24/7 + Elite NT -   CO2 1 - 3 

Thứ ba 

28/7 

17h00 A 3 Trận 10         LQ Sao Kim +Bình Dương                -   CO2 1 - 1 

17h00 A 2 Trận 11   LQ Thế Hệ Mới +Hoàng Ngọc -   SWEETSOFT 4 - 2 

18h00 B 3 Trận 12                                    ĐỖ PHAN -   BizzOn 5 - 4 

18h00 B 2 Trận 13                                 VINATECH -   CenIT 2 - 5 

Thứ tư 

29/7 

17h00 B 3 Trận 14           ĐỖ PHAN -  LQ Nhân Phước + Thành Tín + Tín Hưng 1 - 6 

17h00 B 2 Trận 15                                           CenIT     -   BizzOn 3 - 0 

18h00 A 3 Trận 16         LQ Sao Kim + Bình Dương                -   LQ NTP 24/7 + Elite NT 2 - 6 

18h00 A 2 Trận 17                              SWEETSOFT -   CO2 9 - 1 

Thứ năm 

30/7 

 

17h00 A 3 Trận 18  LQ Thế Hệ Mới + Hoàng Ngọc -   CO2 13-1 

17h00 A 2 Trận 19             LQ NTP 24/7 + Elite NT -   SWEETSOFT 1 - 0 

18h00 B 3 Trận 20                                 VINATECH -   BizzOn 3 - 2 

18h00 B 2 Trận 21     LQ Nhân Phước +Thành Tín + Tín Hưng  -   CenIT 3 - 2 

Thứ sáu 

31/7 
  NGHỈ 

Thứ bảy 

1/8 

17h00 
Bán kết 

3 Trận 22           LQ Thế Hệ Mới + Hoàng Ngọc -      CenIT - 

18h00 3 Trận 23    Nhân Phước+Thành Tín+Tín Hưng -  NTP 24/7 + Elite NT - 

 

Chủ nhật 

2/8 

2015 

15h00  Giải ba 2 Trận 24                         Thua trận   22 -     Thua trận 23  - 

15h00 

16h00 

BOSS 3 Trận 25                                   BOSS A -     BOSS B (Lượt về) - 

C.kết 3 Trận 26                         Thắng trận 22 -     Thắng trận 23 - 

17h00 LỄ BẾ MẠC PHÁT GIẢI THƯỞNG - LIÊN HOAN GIAO LƯU 

 

      * Ghi chú :  

 - Ban tổ chức đề nghị các trưởng đoàn, đội trưởng chú ý theo dõi lịch thi đấu và cử VĐV 

tham gia đúng thời gian qui định. 

 - Các đội có mặt trước 30 phút để VĐV khởi động, hiệu chỉnh trang phục, BTC kiểm danh 

VĐV và làm thủ tục thi đấu. 
 

 
 

BAN TỔ CHỨC 
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GIẢI BÓNG ĐÁ MINI IT CUP LẦN THỨ VII NĂM 2015 

 

Thời gian: từ 26/7 đến 2/8/2015  

 

Địa điểm: Sân bóng Sao Việt - 101 Mai Xuân Thưởng Tp Nha Trang 

 

KẾT QUẢ BẢNG ĐẤU  
 

   - Số lượng 10 đội (4 đội liên quân) bốc thăm chia thành 2 bảng. 

   - Thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. 

   - Chọn nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết và chung kết. 
 

 

 

TT BẢNG A 1 2 3 4 5 Điểm HS  Hạng 
 

1 
Liên quân: 

Sao Kim – Bình Dương 
  1 – 12 

0 

2 – 6 

0 

0 – 5 

0 

1 – 1 

1 
1 - 20 V 

 

2 
Liên quân: 

Thế Hệ Mới – Hoàng Ngọc 
12 – 1 

3 

 3 – 0 

3 

4 – 2 

3 

13 – 1 

3 
12 28 I 

 

3 
Liên quân: 

NTP 24/7 – Elite Nha Trang 
6 – 2 

3 

0 – 3 

0 

 1 – 0 

3 

1 – 3 

0 
6 0 II 

 

4 SWEETSOFT 
5 – 0 

3 

2 – 4 

0 

0 – 1 

0 

 9 – 1 

3 
6 10 III 

 

5 CO2 
1 – 1 

1 

1 – 13 

0 

3 – 1 

3 

1 – 9 

0 

 
4 - 18 IV 

 

 

 

 

 

TT BẢNG B 1 2 3 4 5 Điểm HS  Hạng 
 

1 ĐỖ PHAN 
  5 – 1 

3 

1 – 6 

0 

4 – 4 

1 

5 – 4 

3 
7 0 III 

 

2 VINATECH 
1 – 5 

0 

 4 – 4 

1 

2 – 5 

0 

3 – 2 

3 
4  - 6 IV 

 

3 
Liên quân: Nhân Phước 

Thành Tín – Tín Hưng 

6 – 1 

3 

4 – 4 

1 

 3 – 2 

3 

6 – 4 

3 
10 8 I 

 

4 CENIT 
4 – 4 

1 

5 – 2 

3 

2 – 3 

0 

 3 – 0 

3 
7 5 II 

 

5 BIZZON 
4 – 5 

0 

2 – 3 

0 

4 – 6 

0 

0 – 3 

0 

 
0  - 7 V 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC 
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Cập nhật ngày 06/08/2012     

 

QUI ĐỊNH BỐC THĂM XẾP LỊCH THI ĐẤU  
 

 - Số lượng 27 cầu thủ tham gia, chia thành 2 đội, đội Boss A (13 cầu thủ), đội Boss B (14 cầu thủ). 

 - Mỗi đội vào sân thi đấu gồm 06 cầu thủ (kể cả thủ môn). 

 - 10 phút đầu của mỗi hiệp đội hình thi đấu 2 đội không có cầu thủ loại A; 15 phút còn lại của mỗi 

hiệp cầu thủ loại A được phép vào sân. 

 -  Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, không nghỉ giữa 2 hiệp. 

 - Hai đội thi đấu 2 trận, tính điểm, xếp hạng nhất, nhì (lượt đi sau khai mạc, lượt về trước trận chung 

kết IT Cup). Sau 2 lượt trận nếu điểm và chỉ số phụ hai đội bằng nhau, thi đá luân lưu 6m. 

 

Stt ĐỘI  BOSS  A ĐƠN VỊ CẦU THỦ HẠNG 
 

GHI CHÚ 
 

1 MR Hưng BỆNH VIỆN MÁY TÍNH A Lượt đi thua BOS B 

2 MR Sang THÀNH PHÚ A 1 – 2 

3 MR Hiền KIẾN HUY A  

4 MR Tuất VIỄN ĐÔNG Thủ môn  

5 MR Trung THẾ HỆ MỚI   

6 MR Châu  ERP   

7 MR Bình BÌNH DƯƠNG   

8 MR Huân VNT   

9 MR Phát P.H   

10 MR Đa Ni Ên  THÀNH TÍN   

11 MR Hải QUỲNH NGHI   

12 MR Tài ĐẶNG TẤN   

13 MR An HOÀNG NGỌC   

     

 

 

 

 

Stt ĐỘI  BOSS  B ĐƠN VỊ CẦU THỦ HẠNG 
 

GHI CHÚ 
 

1 MR Sơn THÁI SƠN A Lượt đi thắng BOS A 

2 MR Vũ  AN HUY A 2 – 1 

3 MR Sang CAO MINH A  

4 MR Vũ ATA Thủ môn  

5 MR Mỹ NTP 24/7   

6 MR Tuấn NHỰT TUẤN   

7 MR Thi  SAO KIM   

8 MR Cang VIỆT PHÁT   

9 MR Nhân NHÂN PHƯỚC   

10 MR Sĩ  PHÚ SĨ   

11 MR Vũ  TÂN THÀNH   

12 MR Nam CAMERA   

13 MR Hùng HÙNG VI TÍNH   

14 MR Thắng NHATECH   

 

 

 

BAN TỔ CHỨC 
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TỔNG HỢP CHUYÊN MÔN  
(Cập nhật kết quả đến ngày 30/7/2015) 

 

Đội Số 

áo 

Họ và tên 

 

 

Thẻ phạt  Ghi bàn  
 

Thẻ vàng 
Thẻ 

đỏ 

Tổng  

cộng 

 

Vòng bảng 
Bán  

kết 

Giải  

ba 

Chung 

kết 

Tổng  

cộng   S
a

o
 K

im
  

 B
ìn

h
 D

ư
ơ

n
g

 

              

5 Võ Quốc Duy           1      

4 Nguyễn Hoàng Anh            1     

10 Nguyễn Đức Tâm          1       

9 Lê Tấn Thành                 

 Võ Khánh Hòa                 

3 Nguyễn Mạnh Hà            1     

6 Đặng Phương Cang                 

1 Lê Hải Linh    1             

7 Hồ Văn Lâm                 

                    T
h

ế H
ệ M

ớ
 

  H
o
à

n
g

 N
g

ọ
c
 

              

10 Nguyễn Trần Tiến          4 3      

7 Lê Minh Đạt          1       

79 Nguyễn Văn Quan          3       

1 Nguyễn Thế Hùng                 

15 Nguyễn Ngọc Việt          1       

 Nguyễn Trần Nghĩa                 

9 Nguyễn Minh Chế          1 1      

8 Lê Việt Dân          1       

6 Trương Công Việt          1       

                  

N
T

P
 2

4
/7

  

     E
lite

 N
h

a
 T

ra
n

g
 

 Phan Quốc Tuấn                 

 Trần Quang Tuyễn                 

 Trần Văn Thanh                 

 Mai Văn Bình                 

 Đặng Trúc Minh                 

 Nguyễn Trọng Đạt          1 1      

 Nguyễn Quốc Đạt           3 1     

 Dương Thành Nhân                 

 Nguyễn Hoàng Linh Vũ           2      

 Nguyễn Hải Đăng                 

 

S
W

E
E

T
S

O
F

T
 

6 Nguyễn Minh Đức           1      

10 Lý Thanh Tuấn                 

19 Đinh Đức Anh Em         1  4      

5 Hồ Như Ý                 

99 Lê Minh Hải                 

7 Võ Trung Quốc                 

15 Lương Công Trung  1       2  1      

3 Lương Thái Bảo                 

9 Nguyễn Vĩ Nhơn         2 2 3      

                  

 

C
O

2
 

16 Đặng Tất Hanh                 

2 Nguyễn Ngọc Khánh         1        

5 Đặng Tấn Minh Chí          1 1      

10 Nguyễn Quang Nhật         1        

6 Huỳnh Khánh Đức                 

11 Nguyễn Mạnh Hùng                 

7 Đinh Công Danh         1        

12 Trương Hữu Quí                 

13 Nguyễn Xuân Phong                 

33 Võ Anh Vũ                 



 

Đ
ỗ
 P

h
a
n

 

5 Nguyễn Ngọc Sơn                 

9 Huỳnh Minh Đài                 

10 Đặng Hiếu Nghĩa                 

2 Nguyễn Văn Khánh                 

4 Đặng Hữu Thọ         2 1 2      

7 Mai Xuân Hùng   1       1 1      

0 Cao Sơn                 

3 Liễu Thành Thuận         1 1       

6 Trần Anh Hùng         1 2 2 1     

                  

                  

 

V
IN

A
T

E
C

H
 

6 Nguyễn Tường Quốc   1      1 1  1     

1 Lê Trung Tín                 

4 Hồ Đắc Dũng            1     

7 Phan Đại Hòa                 

2 Nguyễn Đức Vũ                 

8 Lý Vương         2        

3 Văn Đức Hữu Trí 1        1        

10 Nguyễn Văn Đức           2 1     

11 Nguyễn Đức Thắng                 

                    N
h

â
n

 P
h

ư
ớ

c +
 T

h
à
n

h
     

  T
ín

 +
 T

ín
 H

ư
n

g
   

 

7 Trần Sơn Thành 1        1 2 2      

9 Nguyễn Minh Thắng                 

5 Trần Văn Tín                 

11 Nguyễn Thiên Chiếu          4 2 2     

8 Nguyễn Thành Trung                 

 Đinh Nhật Hoàng    1       1      

 Nguyễn Hữu Khôi                 

 Trần Thiên Thanh Bình                 

4 Lê Quỳnh         3  1 1     

 Huỳnh Đức Luận                 

C
en

IT
 

 

10 Nguyễn Quốc Khánh         1 1 1 2     

9 Hoàng Văn Quyền         1 2 1      

8 Nguyễn Thái Quốc Huy         2        

7 Võ Hoàng Quân                 

6 Lê Đình Minh Trí                 

5 Văn Đình Hùng          2 1      

4 Võ Xuân An                 

3 Đặng Thái Sơn                 

1 Nguyễn Lưu Thái                 

                  

 

B
izzo

n
 

3 Trần Xuân Tú          1       

8 Mai Văn Khánh                 

11 Phạm Thanh Tuấn         1   2     

24 Trần Duy Tân                 

10 Bùi Tuấn Anh         1 2       

9 Tống Hoàng Minh Tiến         1 1       

14 Ng Vương Hoàng Luân                 

16 Nguyễn Đình Quí                 

17 Diệp Bảo Tuấn                 

7 Phạm Minh Toàn         1        

 

B
O

S
S

  A
 

 MR Hưng                 

 MR Sang                 

 MR Hiền                 

 MR Tuất                 

 MR Trung                 

 MR Châu                  

 MR Bình                 

 MR Huân                 

 MR Phát                 

 MR Đa Ni Ên                  



 MR Hải                 

 MR Tài                 

 MR An                 

                  

 

B
O

S
S

  B
 

 MR Sơn                 

 MR Vũ                  

 MR Sang                 

 MR Vũ                 

 MR Mỹ                 

 MR Tuấn                 

 MR Thi                  

 MR Cang                 

 MR Nhân                 

 MR Sĩ                  

 MR Vũ                  

 MR Nam                 

 MR Hùng                 

 MR Thắng                 

   7 thẻ vàng 0 thẻ đỏ   
 

 

 

     Nha Trang, ngày 30 tháng 07 năm 2015 

     TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

 

     Trần Ngọc Hùng Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA 

 

 

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÁNH HÒA 
 

GIẢI THƯỞNG BÓNG ĐÁ MINI IT CUP LẦN THỨ VII NĂM 2015 
 

    

  Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho tất cả các đơn vị tham gia giải. 

   

  Căn cứ kết quả thi đấu, Ban tổ chức tiến hành trao giải thưởng cho các đội như sau: 

 

  - Đội vô địch:  Cúp, Cờ, Giải thưởng. 

 

  - Đội hạng nhì:  Cờ, Giải thưởng. 

 

  - Đội hạng ba:  Cờ, Giải thưởng. 

  

  - Giải phong cách:     Cờ, Giải thưởng. 

 

  - Giải cầu thủ xuất sắc:      Cờ, Giải thưởng. 

 

  - Giải thủ môn xuất sắc:     Cờ, Giải thưởng. 

 
 
 

 

 
 

BAN TỔ CHỨC 
 

 

 

 

 


